
IEEP Student Classlist

 ACADEMIC YEAR: 2019-2020

TERM 1
LECTURER: Ms. Laura

DAY: MON - FRI 

LEVEL: EAP

ROOM: English Department (TTTH Building)

BOOK: Writing for IELTS Bands 4.5-6.0+ Active Reading 3

 STARTING DATE: 7 Oct 19

TIME: From 8h30 - 11h30 (Morning)

# Stu. ID Full name Note

1 1959043 Phan Nguyễn Đức Trọng

2 1959034 Nguyễn Đăng Tân

3 1958009 Nguyễn Ngọc Triệu Vy

4 1958010 Nguyễn Ngọc Bích Trâm

5 1959036 Hầu Vinh Thái

6 1958008 Đào Mai Ái Trân

7 1959044 Nguyễn Bính Hoàng Vũ

8 1959021 Phạm Dương Duy Nghĩa

9 1959022 Trần Trí Nguyên

10 1958005 Nguyễn Pho Nam

11 1858013 Lê Văn Nguyên Phúc A.P.

12 1859038 Nguyễn Mạnh Phong A.P.F.

13 1858024 Lê Ngô Quốc Vĩ A.P.

14 1859014 Nguyễn Đình Anh Hào A.P.


